
TT MSSV LỚP HH-HV GHI CHÚ

1 CD31601320 Phạm Hồng Phúc C16_DDT01 Nguyễn Hùng ThS
2 DH31301305 Trần Duy Tùng D13_DDT01 Nguyễn Hùng ThS
3 DH31400185 Lê Nguyễn Khánh Duy D14_DDT01 Nguyễn Hùng ThS
4 DH31500376 Lê Tuấn Anh D15_DDT01 Đinh Đỗ Quang ThS
5 DH31500201 Bùi Văn Cảm D15_DDT01 Nguyễn Hùng ThS
6 DH31500067 Trần Duy Cường D15_DDT01 Nguyễn Hùng ThS
7 DH31500206 Phạm Minh Hải D15_DDT01 Trần Lê Quốc Việt ThS
8 DH31500070 Nguyễn Văn Hiền D15_DDT01 Hồ Văn Hiến TS
9 DH31500066 Phạm Ngọc Hưng D15_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS

10 DH31500009 Lê Đình Khang D15_DDT01 Vũ Hùng Cường ThS
11 DH31502081 Lê Xuân Minh Khang D15_DDT01 Nguyễn Hùng ThS
12 DH31500207 Ngô Tấn Phát D15_DDT01 Nguyễn Hùng ThS
13 DH31500011 Từ Tăng Tấn Phú D15_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS
14 DH31400961 Văn Công Phương D15_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS
15 DH31401096 Đinh Minh Sang D15_DDT01 Đinh Đỗ Quang ThS
16 DH31500379 Trần Đặng Trường Sơn D15_DDT01 Nguyễn Hùng ThS
17 DH31500198 Phạm Ngọc Thạch D15_DDT01 Nguyễn Hùng ThS
18 DH31500377 Trần Vĩ Thành D15_DDT01 Vũ Hùng Cường ThS
19 DH31500610 Nguyễn Công Thành D15_DDT01 Hồ Văn Hiến TS
20 DH31500615 Nguyễn Minh Thảo D15_DDT01 Đỗ Quang Đạo ThS
21 DH31500375 Cao Minh Thông D15_DDT01 Đinh Đỗ Quang ThS
22 DH31500202 Trương Chiêu Thông D15_DDT01 Đinh Đỗ Quang ThS
23 DH31500193 Ngô Trung Tiến D15_DDT01 Hồ Văn Hiến TS
24 DH31500613 Nguyễn Nhật Trường D15_DDT01 Hồ Văn Hiến TS
25 DH31500195 Võ Thanh Tú D15_DDT01 Hồ Văn Hiến TS
26 DH31500092 Nguyễn Minh Tuyến D15_DDT01 Hồ Văn Hiến ThS
27 DH31501175 Nguyễn Văn Dũng D15_DDT02 Võ Văn Nguyên ThS
28 DH31502196 Đào Công Khanh D15_DDT02 Võ Văn Nguyên ThS
29 DH31501183 Lưu Nguyễn Vy Khanh D15_DDT02 Trần Lê Quốc Việt ThS
30 DH31500853 Trang Nguyễn Anh Kiệt D15_DDT02 Trần Văn Lợi ThS
31 DH31500864 Võ Nguyễn Duy Linh D15_DDT02 Trần Văn Lợi ThS
32 DH31501179 Mai Quách Lĩnh D15_DDT02 Trần Văn Lợi ThS
33 DH31500861 Đinh Thanh Luận D15_DDT02 Võ Văn Nguyên ThS
34 DH31501178 Nguyễn Thanh Ngoan D15_DDT02 Trần Văn Lợi ThS
35 DH31500852 Đinh Văn Quí D15_DDT02 Đinh Đỗ Quang ThS
36 DH31500856 Trần Duy Sang D15_DDT02 Võ Văn Nguyên ThS
37 DH31501182 Phan Tấn Tài D15_DDT02 Võ Văn Nguyên ThS
38 DH31501189 Trần Quốc Tiến D15_DDT02 Võ Văn Nguyên ThS
39 DH31500859 Nguyễn Trung Tín D15_DDT02 Võ Văn Nguyên ThS
40 DH31500857 Trần Thanh Toàn D15_DDT02 Đinh Đỗ Quang ThS
41 DH31500863 Phùng Đức Tuấn D15_DDT02 Trần Văn Lợi ThS
42 DH31501188 Huỳnh Đặng Vương D15_DDT02 Võ Văn Nguyên ThS
43 DH31501485 Lê Tiến Đạt D15_DDT03 Vũ Hùng Cường ThS
44 DH31501487 Nguyễn Trần KhánhDuy D15_DDT03 Vũ Hùng Cường ThS
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45 DH31501478 Nguyễn Thành Hưng D15_DDT03 Đinh Đỗ Quang ThS
46 DH31501486 Trần Phát Hưng D15_DDT03 Phạm Công Thành TS
47 DH31501974 Trần Phương Kha D15_DDT03 Đỗ Quang Đạo ThS
48 DH31501975 Trần Phương Khánh D15_DDT03 Đỗ Quang Đạo ThS
49 DH31501926 Nguyễn Lê Đăng Khương D15_DDT03 Đinh Đỗ Quang ThS
50 DH31501920 Nguyễn Hoàng Long D15_DDT03 Đặng Tuấn Khanh ThS
51 DH31501921 Trần Phương Nam D15_DDT03 Phạm Công Thành TS
52 DH31501976 Võ Tấn Nghĩa D15_DDT03 Tống Văn On ThS
53 DH31501971 Nguyễn Hoài Nhân D15_DDT03 Tống Văn On ThS
54 DH31501482 Đỗ Tấn Phúc D15_DDT03 Tống Văn On ThS
55 DH31501479 Ngô Ngọc Quan D15_DDT03 Phạm Công Thành TS
56 DH31501475 Trương Nguyễn VinhQuang D15_DDT03 Vũ Hùng Cường ThS
57 DH31501477 Nguyễn Minh Tâm D15_DDT03 Phạm Công Thành TS
58 DH31501480 Lê Quang Thắng D15_DDT03 Phạm Công Thành TS
59 DH31501838 Nguyễn Tuấn Thanh D15_DDT03 Vũ Hùng Cường ThS
60 DH31501973 Lý Minh Tiên D15_DDT03 Tống Văn On ThS
61 DH31501473 Nguyễn Công Toàn D15_DDT03 Phạm Công Thành TS
62 DH31502091 Nguyễn Sơn Dũng D15_DDT04 Nguyễn Đình Sơn ThS
63 DH31502028 Nguyễn Văn Hậu D15_DDT04 Nguyễn Đình Sơn ThS
64 DH31502070 Nguyễn Duy Hiếu D15_DDT04 Nguyễn Đình Sơn ThS
65 DH31502023 Nguyễn Lương HoàngLiêm D15_DDT04 Nguyễn Đình Sơn ThS
66 DH31502083 Phan Quí Lời D15_DDT04 Nguyễn Đình Sơn ThS
67 DH31501979 Lê Hữu Lợi D15_DDT04 Vũ Hùng Cường ThS
68 DH31502076 Trần Ngọc Luận D15_DDT04 Phạm Công Thành TS
69 DH31502075 Lê Hoàng Minh D15_DDT04 Nguyễn Đình Sơn ThS
70 DH31501986 Kiều Trọng Nghĩa D15_DDT04 Đỗ Quang Đạo ThS
71 DH31502071 Trần Thanh Nhựt D15_DDT04 Nguyễn Đức Thành TS
72 DH31501982 Lê Thanh Phong D15_DDT04 Vũ Hùng Cường ThS
73 DH31502088 Huỳnh Minh Thành D15_DDT04 Nguyễn Đức Thành TS
74 DH31502087 Lê Đức Quang Thiện D15_DDT04 Nguyễn Đức Thành TS
75 DH31502080 Lâm Quốc Tín D15_DDT04 Phạm Công Thành TS
76 DH31502193 Huỳnh Tấn Trung D15_DDT04 Nguyễn Đức Thành TS
77 DH31502082 Phạm Thanh Tùng D15_DDT04 Đỗ Quang Đạo ThS
78 DH31502203 Nguyễn Thiên Ân D15_DDT05 Đặng Tuấn Khanh ThS
79 DH31502322 Trần Minh Hiếu D15_DDT05 Đặng Tuấn Khanh ThS
80 DH31502324 Lê Châu Khải D15_DDT05 Võ Văn Nguyên ThS
81 DH31502330 Trần Công Vũ Khanh D15_DDT05 Đặng Tuấn Khanh ThS
82 DH31502200 Nguyễn Ngọc Lâm D15_DDT05 Đặng Tuấn Khanh ThS
83 DH31502328 Nguyễn Minh Quang D15_DDT05 Trần Thị Thu Thảo ThS
84 DH31502335 Lại Đỗ Công Quyền D15_DDT05 Tống Văn On ThS
85 DH31502320 Trương Hồng Sơn D15_DDT05 Trần Thị Thu Thảo ThS
86 DH31502327 Nguyễn Hữu Thắng D15_DDT05 Đặng Tuấn Khanh ThS
87 DH31502332 Đinh Hữu Thọ D15_DDT05 Trần Thị Thu Thảo ThS
88 DH31502216 Nguyễn Ngọc Thoại D15_DDT05 Trần Thị Thu Thảo ThS
89 DH31502323 Phạm Văn Thống D15_DDT05 Tống Văn On ThS
90 DH31502199 Lê Anh Tuấn D15_DDT05 Võ Văn Nguyên ThS
91 DH31502336 Trương Nguyên Anh D15_DDT06 Phạm Công Thành TS
92 DH31502439 Phạm Thái Châu D15_DDT06 Phạm Công Thành TS
93 DH31502550 Nguyễn Tấn Đức D15_DDT06 Trần Thị Thu Thảo ThS
94 DH31502337 Mai Hữu Lợi D15_DDT06 Trần Thị Thu Thảo ThS
95 DH31502450 Phạm Phương Nam D15_DDT06 Trần Thị Thu Thảo ThS
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96 DH31502536 Nguyễn Đức Nhân D15_DDT06 Trần Thị Thu Thảo ThS
97 DH31502549 Lê Phong D15_DDT06 Trần Thị Thu Thảo ThS
98 DH31502440 Đặng Võ Ti Phông D15_DDT06 Trần Thị Thu Thảo ThS
99 DH31502541 Lý Thanh Sơn D15_DDT06 Đỗ Quang Đạo ThS

100 DH31501494 Nguyễn Phúc Sơn D15_DDT06 Đỗ Quang Đạo ThS
101 DH31502437 Võ Duy Thịnh D15_DDT06 Tống Văn On ThS
102 DH31502535 Cao Tấn Tiến D15_DDT06 Trần Văn Lợi ThS
103 DH31502438 Nguyễn Đức Tín D15_DDT06 Trần Văn Lợi ThS
104 DH31502427 Lê Chí Toàn D15_DDT06 Trần Văn Lợi ThS
105 DH31502339 Lê Đức Trọng D15_DDT06 Tống Văn On ThS
106 DH41502225 Nguyễn Minh Ân D15_VT01 Lê Phước Lâm ThS
107 DH41500873 Đỗ Trường Biên D15_VT01 Huỳnh Thanh Tú ThS
108 DH41500389 Đỗ Đông Châu D15_VT01 Huỳnh Thanh Tú ThS
109 DH41500872 Nguyễn Tiến Đạt D15_VT01 Nguyễn Vũ Thùy ThS
110 DH41501196 Lê Hoàng Đức D15_VT01 Nguyễn Vũ Thùy ThS
111 DH41500209 Đào Tiến Dũng D15_VT01 Nguyễn Vũ Thùy ThS
112 DH41502346 Phạm Văn Duy D15_VT01 Nguyễn Vũ Thùy ThS
113 DH41500622 Lê Hữu Khoa D15_VT01 Huỳnh Thanh Tú ThS
114 DH41502345 Lê Huỳnh Long D15_VT01 Nguyễn Thị Đê ThS
115 DH41502232 Nguyễn Anh Nhựt D15_VT01 Nguyễn Quốc Bình ThS
116 DH41502226 Huỳnh Thanh Phong D15_VT01 Lê Phước Lâm ThS
117 DH41500867 Lê Hoàng Phúc D15_VT01 Nguyễn Quốc Bình ThS
118 DH41500211 Nguyễn Hồng Phúc D15_VT01 Nguyễn Quốc Bình ThS
119 DH41501197 Nguyễn Đăng Nhật Quang D15_VT01 Nguyễn Quốc Bình ThS
120 DH41502343 Trần Viết Quang D15_VT01 Nguyễn Thị Đê ThS
121 DH41502228 Võ Anh Quốc D15_VT01 Nguyễn Thị Đê ThS
122 DH41500208 Trần Quốc Tài D15_VT01 Hoàng Xuân Dương ThS
123 DH41500074 Đào Nghị Tấn D15_VT01 Lê Xuân Kỳ ThS
124 DH41500874 Nguyễn Huy Thanh D15_VT01 Nguyễn Vũ Thùy ThS
126 DH41502218 Nguyễn Đức Toàn D15_VT01 Hoàng Xuân Dương ThS
127 DH41502224 Lê Thị Linh Truyền D15_VT01 Huỳnh Thanh Tú ThS
128 DH41502084 Lê Phước Tường D15_VT01 Lê Xuân Kỳ ThS
129 DH41500623 Phạm Trần Quốc Vinh D15_VT01 Nguyễn Quốc Bình ThS
130 DH41500871 Cao Thị Hồng Yến D15_VT01 Nguyễn Thị Minh Thy ThS
131 DH41502102 Nguyễn Đức Anh D15_VT02 Nguyễn Thị Minh Thy ThS
132 DH41501874 Nguyễn Chí Cường D15_VT02 Nguyễn Thị Minh Thy ThS
133 DH41502035 Phạm Ngọc Đang D15_VT02 Đào Duy Liêm ThS
134 DH41502034 Đặng Hoàng Duy D15_VT02 Trần Thị Huyền Trang ThS
135 DH41502554 Đặng Minh Hiếu D15_VT02 Đào Duy Liêm ThS
136 DH41502106 Trần Minh Hiếu D15_VT02 Đào Duy Liêm ThS
137 DH41501988 Đinh Văn Hiếu D15_VT02 Đào Duy Liêm ThS
138 DH41502445 Nguyễn Thị Khánh Huyền D15_VT02 Đào Duy Liêm ThS
139 DH41502557 Võ Xuân Khuê D15_VT02 Đào Duy Liêm ThS
140 DH41502556 Nguyễn Thị Linh D15_VT02 Nguyễn Thị Minh Thy ThS
141 DH41502348 Nguyễn Ngọc Lộc D15_VT02 Hoàng Xuân Dương ThS
142 DH41502448 Bùi Đoàn Long D15_VT02 Đào Duy Liêm ThS
143 DH41502555 Vũ Hồng Nam D15_VT02 Nguyễn Thị Quỳnh Dư ThS
144 DH41502551 Đặng Thị Kiều Oanh D15_VT02 Lê Xuân Kỳ ThS
145 DH41502098 Lưu Nam Phương D15_VT02 Hoàng Xuân Dương ThS
146 DH41501991 Bùi Mỹ Phương D15_VT02 Lê Xuân Kỳ ThS
147 DH41502107 Bùi Vũ Ngọc Quyên D15_VT02 Nguyễn Vũ Thùy ThS
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148 DH41501929 Trần Xuân Tâm D15_VT02 Trần Thị Huyền Trang ThS
149 DH41502092 Võ Ngọc Minh Thành D15_VT02 Trần Thị Huyền Trang ThS
150 DH41502351 Phan Văn Minh Tiến D15_VT02 Nguyễn Vũ Thùy ThS
151 DH41502444 Nguyễn Thị Thu Trà D15_VT02 Nguyễn Thị Quỳnh Dư ThS
152 LT41600051 Lý Trọng Nhân L16_VT01 Nguyễn Thị Đê ThS
153 LT31700156 Lê Văn Cường L17_DDT01 Hoàng Minh Trí TS
154 LT31700161 Trần Tiến Đạt L17_DDT01 Đinh Đỗ Quang ThS
155 LT31700169 Đinh Ngọc Hưng L17_DDT01 Trần Văn Lợi ThS
156 LT31700172 Trịnh Du Khang L17_DDT01 Hoàng Minh Trí TS
157 LT31700182 Phạm Quốc Nguyễn L17_DDT01 Hoàng Minh Trí TS
158 LT31700191 Huỳnh Công Sang L17_DDT01 Hoàng Minh Trí TS
159 LT31700193 Nguyễn Minh Tài L17_DDT01 Hoàng Minh Trí TS
160 LT31700197 Đặng Phước Thành L17_DDT01 Hoàng Minh Trí TS
161 LT31700199 Nguyễn Quốc Thông L17_DDT01 Trần Văn Lợi ThS
162 LT31700201 Ngô Công Thức L17_DDT01 Trần Lê Quốc Việt ThS
163 LT31700202 Huỳnh Duy Thương L17_DDT01 Trần Văn Lợi ThS
164 LT31700203 Nguyễn Minh Tiến L17_DDT01 Trần Lê Quốc Việt ThS
165 LT31700208 Trang Hồng Tuấn L17_DDT01 Nguyễn Hùng ThS
166 LT31700209 Mã Thế Văn L17_DDT01 Đinh Đỗ Quang ThS
167 LT31700210 Nguyễn Nhất Vị L17_DDT01 Nguyễn Hùng ThS
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